UBND XÃ HƯNG MỸ       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       VĂN PHÒNG                                Độc lập – Tự do -Hạnh phúc


DANH SÁCH
Số điện thoại liên hệ làm việc của Đảng uỷ - HĐND – UBND – Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Hưng Mỹ

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Số điện thoại
	Ghi chú

	I
	THƯỜNG TRỰC ĐẢNG UỶ XÃ

	01
	Ngô Minh Quyền
	Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch HĐND xã
	0918692040
	

	02
	Hồ Văn Ngươn
	Phó Bí thư 
Thường trực Đảng ủy
	0919640407
	

	II
	VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

	01
	Châu Thanh Trúc
	Ủy viên BTV Đảng ủy, Chánh Văn phòng 
	0916835015
	

	02
	Trịnh Quốc Dương
	Ủy viên BCH Đảng uỷ, 
Phó Chánh Văn phòng 
	0941646818
	

	03
	Nguyễn Thị Như Mơ
	Chuyên viên
	0942753020
	

	04
	Hà Thùy Trang
	Văn thư
	0947340600
	

	05
	Ngô Tuấn Khanh
	Chuyên viên
	0949067897
	

	06
	Phạm Văn Bảo
	Kế toán
	0945437447
	

	07
	Đoàn Thanh Bằng
	Chuyên viên
	0916007678
	

	08
	Tô Văn Quốc
	Chuyên viên
	0919846704
	

	09
	Hồ Phúc Khang
	Chuyên viên 
(bán chuyên trách)
	0852466099
	

	10
	Huỳnh Văn Thừa
	Chuyên viên 
(bán chuyên trách)
	0944154222
	

	11
	Trương Thảo Trang
	Chuyên viên 
(bán chuyên trách)
	0949987333
	

	III
	BAN XÂY DỰNG ĐẢNG

	01
	Phạm Minh Đương
	Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng Ban 
	0918334842
	

	02
	Trần Quốc Trí
	Phó Trưởng Ban 
	0913767210
	

	03
	Nghê Thanh Nhanh
	Chuyên viên
	0916382172
	

	04
	Nguyễn Thành Phước
	Chuyên viên
	0913286180
	

	IV
	ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY

	01
	Lê Thanh Phong
	Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm 
	0918872098
	

	02
	Mã Minh Thừa
	Uỷ viên BCH Đảng uỷ, Phó Chủ nhiệm 
	0913661916
	

	03
	Nguyễn Mộng Cầm
	Uỷ viên UBKT 
	0949462942
	

	V
	HAI BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
	

	01
	Phạm Minh Đương
	Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Trưởng Ban KT-NS
	0918334842
	

	02
	Nguyễn Ngọc Linh
	Ủy viên BCH Đảng uỷ, Phó Trưởng Ban KT-NS
	0822171719
	

	03
	Lê Thanh Phong
	Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Trưởng Ban VH-XH
	0918872098
	

	04
	Bùi Hồng Cẩm
	Ủy viên BCH Đảng uỷ, Phó Trưởng Ban 
VH-XH
	
	

	VI
	LÃNH ĐẠO UỶ BAN NHÂN DÂN

	01
	Bùi Hùng Liệt
	Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã
	0918647277
	

	02
	Lê Thanh Phong
	Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Phó chủ tịch UBND xã
	0943431818
	

	VII
	VĂN PHÒNG UBND XÃ

	01
	Lê Thanh Toàn
	Ủy viên BCH Đảng uỷ,
Chánh Văn phòng HĐND&UBND
	0945710330
	

	02
	Nguyễn Kiên Giang
	Ủy viên BCH Đảng uỷ,
Phó Chánh Văn phòng
HĐND&UBND
	0916407107
	

	04
	Trịnh Hồng Tương
	CC VP HĐND&UBND
	0914956630
	

	VIII
	PHÒNG VĂN HOÁ - XÃ HỘI

	01
	Đỗ Quốc Tây 
	Ủy viên BCH Đảng uỷ, 
Trưởng Phòng
	0916567172
	

	02
	Nguyễn Kiều Diễm
	Ủy viên BCH Đảng uỷ,
Phó Trưởng Phòng
	0919681180
	

	03
	Châu Thị Kiều Tiên
	Chuyên viên
	0918786077
	

	04
	Nguyễn Hồng Vĩnh
	Chuyên viên
	0919938997
	

	05
	Trịnh Hồng Liễm
	Chuyên viên
	0917447882
	

	06
	Nguyễn Trung Giang
	Chuyên viên
	0949407087
	

	07
	Dương Văn Được
	Chuyên viên
	0949440450
	

	08
	Phạm Văn Khoa
	Chuyên viên
	0917829612
	

	09
	Dương Kim Ý
	Người HĐKCT
	0918519400
	

	10
	Lê Thanh Phương
	Người HĐKCT
	0916082699
	

	11
	Vương Thị Mỹ Hằng
	Chuyên viên
	091738327
	

	IX
	PHÒNG KINH TẾ

	01
	Lý Ru Bi
	Ủy viên BCH Đảng uỷ, 
Trưởng Phòng
	944046899
	

	02
	Triệu Thanh Tùng
	Ủy viên BCH Đảng uỷ,
Phó Trưởng Phòng
	941333335
	

	03
	Phạm Minh Hưng
	Chuyên viên
	944334004
	

	04
	Trần Chí Lắng
	Chuyên viên
	945747572
	

	05
	Nguyễn Thị Lan
	Chuyên viên
	915242673
	

	06
	Nguyễn Văn Gil
	Chuyên viên
	947288819
	

	X
	TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG

	01
	Nguyễn Kiều Diễm
	Giám đốc
	0919681180
	

	02
	Sử Thị Núp 
	Viên chức
	0948277115
	

	03
	Đỗ Như Huỳnh
	Viên chức
	0977511748
	

	04
	Nguyễn Thảo Anh
	Viên chức
	0914694040
	

	05
	Lê Phát Đạt
	Kế toán
	0918097267
	

	XI
	TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

	01
	Lê Trung Hậu
	Phó Giám đốc
	0945969422
	

	02
	Lê Tương Lai
	Chuyên viên
	0941603630
	

	03
	Phan Bích Pho
	Chuyên viên
	0912525758
	

	04
	Nguyễn Kim Cương
	Chuyên viên
	0919114717
	

	05
	Tăng Thành Đạt
	Chuyên viên
	0813645554
	

	06
	Trần Thị Lệ Công
	Người HĐKCT
	0944061206
	

	07
	Nguyễn Mỹ Hân
	Chuyên viên
	0915843991
	

	08
	Nguyễn Thị Ánh Thư
	Nhân viên Bưu điện
	0944197915
	

	XII
	BAN CHỈ HUY CÔNG AN XÃ

	01
	Lê Văn Minh
	Trưởng Công an xã
	0913780407
	

	02
	Mai Văn Miên
	Phó Trưởng Công an
	0914522912
	

	03
	Hồ Thanh Bặng
	Phó Trưởng Công an
	0913503090
	

	04
	Nguyễn Việt Khái
	Phó Trưởng Công an
	0913393952
	

	05
	Trần Thanh Quyết
	Phó Trưởng Công an
	0919948966
	

	06
	Hồ Tuấn Nguyên
	Phó Trưởng Công an
	0913043113
	

	XII
	BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ

	01
	Nguyễn Hoàng Nha
	Chỉ Huy trưởng
	0916123490
	

	02
	Nguyễn Minh Nhựt
	Chỉ Huy phó
	0946371837
	

	03
	Lê Thiện Chơn
	Trợ lý
	0948871491
	

	XI
	MẶT TRẬN VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

	01
	Lê Thanh Toàn
	Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã
	0946249369
	

	02
	Nguyễn Đông Hồ
	Bí thư xã đoàn
	0947883122
	

	03
	Bùi Thị Thu Thảo
	 Chủ tịch Hội LHPN xã
	0913142254
	

	04
	Nguyễn Kim Thoa
	Chủ tịch Hội Nông dân xã
	0945848203
	

	05
	Dương Văn Lê
	Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã
	0945630623
	

	06
	Nguyễn Kim Hồng
	Chuyên viên 
Văn phòng Ủy ban
MTTQ Việt Nam xã
	0919162844
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